	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Mã đề thi: 004

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ 

Tên môn: VẬT LÍ 11

Thời gian làm bài: 50 phút; 

(20 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (0,25Đ/1 CÂU)
Câu 1: Khi điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện lên 2 lần thì khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực.

	A. không đổi.    
	B. tăng 2 lần.    
	C. tăng 4 lần.    
	D. giảm 4 lần.


Câu 2: Biết RN là điện trở mạch ngoài, ξ, r là suất điện động và điện trở trong của nguồn. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch được tính theo công thức nào dưới đây?

	A. 
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Câu 3: Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí
	A. Là quá trình dẫn điện của chất khí do có tác nhân ion hóa từ ngoài.

	B. Là quá trình dẫn điện của chất khí đặt trong điện trường đủ mạnh.

	C. Là quá trình dẫn điện của chất khí đặt trong điện trường đủ mạnh kết hợp với tác nhân ion hóa từ bên ngoài.

	D. Là quá trình dẫn điện của chất khí đặt trong điện trường yếu.


Câu 4: Đương lượng điện hóa của niken là k = 3.10-4 g/C. Khi cho một điện lượng 10 C chạy qua bình điện phân có anôt bằng niken thì khối lượng niken bám vào catôt là:
	A. 0,3.10-4 g.
	B. 3.10-3 g.
	C. 0,3.10-3g.
	D. 3.10-4g.


Câu 5: Dòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do là bản chất của dòng điện trong môi trường

	A. Kim loại.
	B. Chất điện phân.
	C. Chất khí.
	D. Chất bán dẫn.


Câu 6: Hồ quang điện được ứng dụng trong

	A. Làm các màn hình quảng cáo.
	B. Pin nhiệt điện.

	C. Nấu chảy kim loại.
	D. Pin mặt trời.


Câu 7: Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120Ω ở nhiệt độ 20oC, điện trở của sợi dây đó ở toC là 204Ω. Điện trở suất của nhôm là 4,4.10-3K-1, tìm nhiệt độ toC.

	A. 200oC.             
	B. 50oC.
	C. 100oC.             
	D. 179oC.


Câu 8: Chọn phát biểu sai.
	A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.

	B. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa về điện.

	C. Xét về toàn bộ, một vật trung hòa về điện sau đó được nhiễm điện do hưởng ứng thì vẫn là một vật trung hòa về điện.

	D. Trong vật cách điện có rất ít điện tích tự do.


Câu 9: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,273 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong một phút.
	A. 1,024.1020.
	B. 1,024.1018.
	C. 1,024.1019.
	D. 1,024.1021.


Câu 10: Cho mạch điện như hình vẽ 
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. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.                                        [image: image6.png]



	A. 2/3A.
	B. 1A.
	C. 2A.
	D. 1/3A.


Câu 11: Câu nào sai ?

	A. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do.

	B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi.

	C. Hạt tải điện trong kim loại là ion.

	D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.


Câu 12: Một tụ điện phẳng có điện dung 5.10-6F. Điện tích của tụ điện bằng 8.10-5C. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

	A. 32V.
	B. 16V.
	C. 8V.
	D. 6,4V.


Câu 13: Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào

	A. Khoảng cách giữa 2 bản tụ.
	B. Chất điện môi giữa 2 bản tụ.

	C. Hình dạng và kích thước của 2 bản tụ.
	D. Bản chất của 2 bản tụ.


Câu 14: Một bàn ủi điện khi sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi là 5 A. Tính nhiệt lượng toả ra trong 20 phút.
	A. 132.103 J.
	B. 132.105 J.
	C. 132.106 J.
	D. 132.104 J.


Câu 15: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

	A. Khả năng thực hiện công của nguồn điện.

	B. Khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

	C. Khả năng tích điện cho hai cực của nó.

	D. Khả năng tác dụng lực của nguồn điện.


Câu 16: Hạt tải điện trong chất khí là

	A. electron.
	B. ion dương và ion âm.

	C. electron, ion dương và ion âm.
	D. electron và ion dương.


Câu 17: Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω, hai điện trở mắc nối tiếp và cụm đó song song với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong 1 Ω thì hiệu điện thế hai đầu nguồn là 12 V. Tính suất điện động của mạch khi đó là

	A. 12,5 V.
	B. 12 V.
	C. 9,75 V.
	D. 14,25 V.


Câu 18: Cho một mạch điện có điện trở không đổi. Khi dòng điện trong mạch là 2 A thì công suất tiêu thụ của mạch là 200 W. Khi dòng điện trong mạch là 1 A thì công suất tiêu thụ của mạch là

	A. 50 W.
	B. 400 W.
	C. 200 W.
	D. 25 W.


Câu 19: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số 
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 được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ t0C. Biết suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là ξ = 13,78 mV,  hãy tìm giá trị của nhiệt độ.

	A. t = 2000C.
	B. t = 874,40C .
	C. t = 914,40C.
	D. t = 2320C.


Câu 20: Một nguồn điện có điện trở trong 
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 được mắc với điện trở 
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 thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 9,6V. Tính suất điện động của nguồn.

	A. 9V.
	B. 9,8V.
	C. 9,6V.
	D. 9,4V.


-----------------------------------------------

PHẦN II. TỰ LUẬN ĐỀ 2 (5 ĐIỂM)

Bài 1. (1 điểm)

Ở nhiệt độ 
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 , hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là 
[image: image11.wmf]1

U20 mV

=

 thì cường độ dòng điện qua đèn là 
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. Ở nhiệt độ 26440C, Đặt hiệu điện thế U2 = 240 V thì đèn sáng bình thường, xác định dòng điện chạy qua đèn khi đèn sáng bình thường. Giả sử điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ , hệ số nhiệt điện trở của dây tóc làm bóng đèn là 
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Bài 2. (1 điểm)

Một nguồn gồm 15 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 5 pin mắc song song, mỗi pin có suất điện động 1 V và điện trở trong 
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 . Bình điện phân dung dịch CuSO4 có điện trở 100
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 mắc vào hai cực của bộ nguồn. Tính khối lượng đồng Cu bám vào catốt trong thời gian 1 giờ. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 64 g/mol, hóa trị n =2.
Bài 3. (3 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động ξ = 6,6V, điện trở trong r = 0,12Ω. Bóng đèn Đ1 loại 6V-3W, bóng đèn Đ2 loại 6V- 3W. Rb là một biến trở.
a, Điều chỉnh Rb sao cho đèn Đ1, Đ2 sáng bình thường. Tính Rb.

b, Khi Rb = 1Ω thì đèn Đ1, Đ2 sáng như thế nào ? 
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